
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23, tháng 09, năm 2020 

Kính gửi: Quý Đại lý, 

Liên doanh ANA & United GIA HẠN CHƯƠNG TRÌNH TOT (Time of Ticketing) - Xuất vé đi Mỹ/Canada hưởng đến 9% hoa hồng,  

chi tiết như sau: 
 

Khởi hành Điểm đến Hạng đặt chỗ TOT % Xuất vé Khởi hành 
Tourcode 

tự động được nhập 

VN Mỹ/Canada 

F,J,C,D,Z,P 9% 

01/04/2020-
31/12/2020 

01/04/2020- đến 
khi có thông báo 

mới 

981VN002 

Y,B,M,U,H, 
Q,V,W,S,L,K 

6% 
G,E,N (NH) 
O,A,R (UA) 

 

 Hành trình sử dụng chặng bay trên các hãng khác, chiết khấu TOT không áp dụng cho phần Q-surcharge 

Tuy nhiên do hiện tại hệ thống đang tự động tính TOT cho Q-surcharge nên Đại lý vui lòng nhập manual net fare và tour code 

 Hãng hàng không được áp dụng: Áp dụng theo điều kiện giá vé công bố  

(cho phép quá cảnh qua HKG, TYO, SIN, ICN, TPE, … trên các hãng khác theo quy định tùy vào hạng đặt chỗ)  

 Áp dụng giá công bố trên hệ thống, vé one-way, round–trip, circle-trip và open-jaw 

 Không áp dụng TOT cho vé trẻ em và em bé (ngoại trừ hạng Business: giá trẻ em = giá người lớn) 

 Vé xuất trên stock của NH (205) và UA (016) 

 
* Hệ thống tự động tra giá TOT khi đại lý nhập Corporate ID tương ứng trên GDSs. Câu lệnh tra giá và quote giá trên GDS: 

GDS Tính giá theo cặp thành phố Tính giá theo PNR pricing 

1A FQDSGNLAX/ANH/D12OCT/IL/R,U817211 FXP/R,VC-NH,U817211 

1B FQSGNLAX12OCT-NH‡AC*SGN91 WPA‡ANH‡AC*SGN91 

1G FD12OCTSGNLAX/NH-PRI-SGN91 FQ-SGN91/CNH 

Note 817211 & SGN91: Corporate ID tương ứng trên GDS 

 
 
 
 
 
 
 
 



* Một số trường hợp phải nhập manual như sau: 
 

1. Kết hợp giữa hạng Thương gia (chặng đi) và Phổ thông (chặng về) hoặc ngược lại 
Hệ thống không tự động tra giá TOT 
Ví dụ: 
NH 834 P 180JUN SGNNRT  
NH 176 P 18JUN NRTLAX 
NH 175 Q 24JUL LAXNRT 
NH 833 Q 25JUL NRTSGN  
Giá hiển thị:  SGN NH X/TYO NH LAX1215.00 NH X/TYO NH SGN715.00NUC1930.00END ROE1.000000 
Giá USD1930 = VND45,113,750 
Hoa hồng cho phép: (9% x USD1215.00) + (6% x USD715.00) = USD152.25 =  VND3,558,844 
Nhập Net fare: VND41,554,906; NhậpTourcode: 981VN002 
 

2. Hành trình sử dụng chặng bay trên các hãng khác, khởi hành từ SGN/HAN/DAD/v.v… quá cảnh ở HKG, TYO, SIN, ICN, TPE 

Chiết khấu TOT không áp dụng cho phần Q-surcharge, tuy nhiên do hiện tại hệ thống đang tự động tính TOT cho Q-surcharge nên 
Đại lý vui lòng nhập manual net fare và tour code. 
 

 

Ví dụ 1: hành trình SGN đi Mỹ qua HKG khai thác bởi CX 
NH834 W 29JUN SGNNRT 
NH8     W 30JUN NRTSFO 
UA869 W 04JULSFOHKG 
CX721 W 04JUL HKGSGN 
Giá hiển thị:  SGN NH X/TYO NH SFO515.00UA X/HKG CX SGN Q300.00 515.00NUC1330.00END ROE1.000000 
Giá USD1330 = VND31,088,750 
Hoa hồng cho phép: 6% x USD1030.00 = USD61.8= VND1,444,575 
Nhập Net fare: VND24,644,175; NhậpTourcode: 981VN002 

 
 

 

Ví dụ 2: hành trình HAN đi Mỹ qua TYO, số hiệu chuyến bay NH, khai thác bởi VN 
NH9714 U 07NOV HAN-HND 
NH126 U 07NOV HND-LAX 
Giá hiển thị: HAN VN TYO Q200.00NH LAX1450.00NUC1650.00END ROE1.000000 
Giá: USD1650 = VND38,568,750 
Hoa hồng cho phép: 6% x USD1450 = USD87 = VND2,033,625 
Nhập Net fare: VND36,535,125; Nhập Tourcode: 981VN002 
 
Ví dụ 3: hành trình SGN đi Mỹ qua ICN khai thác bởi VN/OZ 
VN408 E 30SEP SGNICN 
UA892 S 01OCT ICNSFO 
UA893 S 30NOV SFOICN 
OZ735 W 01DEC ICNSGN 
 
Giá hiển thị: SGN VN X/SEL Q90.00UA SFO405.00UA X/SEL OZ SGN Q90.00 405.00NUC990.00END ROE1.000000 

Giá USD990 = VND23,141,250 
Hoa hồng cho phép: 6% x USD810.00 = USD48.6 = VND1,136,025 
Nhập Net fare: VND22,005,225 
Nhập Tourcode: 981VN002 



 
Ví dụ 4: hành trình DAD đi Mỹ qua TYO khai thác bởi VN 
VN318 E 30JUN DADNRT 
UA033 V 30JUN NRTLAX 
 
Giá hiển thị: DAD VN X/TYO Q130.00UA LAX1100.00NUC1230.00END ROE1.000000 
Giá USD1230 = VND28,751,250 
Hoa hồng cho phép: 6% x USD1100 = USD66 = VND1,542,750 
Nhập Net fare: VND27,208,500 
Nhập Tourcode: 981VN002 
 
 

* Các trường hợp không áp dụng TOT: 

1.  Hành trình Break fare 

2.  Hành trình có (01) chiều không thỏa điều kiện 
 

Trong trường hợp hệ thống không tự động tra giá cho hành trình thỏa điều kiện hưởng chiết khấu TOT, Quý Đại lý vui lòng liên hệ hãng để 
được hướng dẫn xuất vé nhồi tay. 

 

Quý Đại lý vui lòng triển khai đến các bộ phận liên quan. 
Mọi thắc mắc và cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ Phòng Sales & Phòng vé của 2 hãng ANA & United. 
 

ANA & United mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Đại lý. 




